
1 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà P  m T   Mai Xuân. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông P  m Hiếu Ng ĩa 

2. Bà P  m T   Hồng Hương 

-Thư ký phiên tòa: Bà Lương T   Hoài P ương - T ư ký Tòa án n ân dân 

T àn  p ố Hồ C í Min . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành ph  Hồ  h   inh tham gia phiên 

tòa: Ông Huỳn  T an  Hải - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 27, ngày 30 tháng 9 năm 2022 t i trụ sở Tòa án n ân dân 

T àn  p ố Hồ C í Min  xét xử sơ t ẩm công k ai vụ án t ụ lý số: 54/TLST-HC 

ngày 13/4/2022 v   K iếu ki n qu ết   n   àn  c ín  trong lĩn  vực ngăn c ặn 

c u ển d c  tài sản” theo Qu ết   n   ưa vụ án ra xét xử số 4423/2022/QĐXXHC-

ST ngày 29 tháng 8 năm 2022 giữa các  ương sự: 

Người khởi kiện: Ông Lê Phê T, sin  năm 1963. Đ a c ỉ: H, T   trấn P,  u  n 

X, tỉn  Bà R a – Vũng Tàu, có mặt. 

 Người bị kiện: C ủ t c  Ủ  ban n ân dân T àn  p ố T. Đ a c ỉ: A, p ường 

B, T àn  p ố T, T àn  p ố Hồ C í Min . 

Người   i di n  ợp p áp: Ông Hoàng T – C ủ t c , vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện:  

1-Ông Ngu ễn Xuân H -  P ó Trưởng p òng Tài ngu ên và Môi trường 

T àn  p ố T, vắng mặt. 

2-Ông Cù Vĩn  T – Chuyên viên P òng Tài ngu ên và Môi trường T àn  p ố 

T, có mặt. 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Trần T   M. Sin  năm: 1968. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 1818/2022/HC-ST 

Ngày:  30  – 9 - 2022 

 V/v K iếu ki n qu ết   n   àn  

c ín  trong lĩn  vực ngăn c ặn 

c u ển d c  tài sản". 
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Đ a c ỉ:  ường N, p ường B, T àn  p ố T, T àn  p ố Hồ C í Min . 

Người   i di n t eo ủ  qu  n: Ông Lê Phê T, có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngà  26/4/2001, T ủ tướng C ín  p ủ ban  àn  Qu ết   n  số 515/QĐ-TTg 

thu  ồi 1.745.077 m
2
  ất t i p ường B, Quận X cũ, Tp Hồ c í Min  và giao c o 

Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà P sử dụng 1.737.583 m
2
  ất 

trong di n tíc   ất t u  ồi trên  ể  ầu tư xâ  dựng k u dân cư p ường B, Quận X. 

Sau k i xâ  dựng xong    tầng kỹ t uật c ín  k u dân cư, Công t  TNHH MTV 

xây dựng và kin  doanh nhà P bàn giao toàn bộ di n tíc   ất trên c o UBND 

T àn  p ố  ể UBND T àn  p ố ra qu ết   n  giao  ất, c o t uê  ất  ối với các tổ 

c ức có c ức năng  ầu tư các dự án t eo qu   o c   ược du  t.  

Ngày 19/5/2011, UBND Quận X cũ ban hành Qu ết   n  số 6449/QĐ-UBND 

v  p ê du  t  ồ án  i u c ỉn  qu   o c  c i tiết xâ  dựng tỷ l  1/500 K u c ung 

cư n à ở cán bộ công n ân viên t uộc Cục 12 – Tổng cục II – Bộ Quốc phòng, 

di n tíc  30.287 m
2 
t i p ường B, Quận X.  

Ngày 07/01/2013, UBND T àn  p ố Hồ Chí Minh ban  àn  Qu ết   n  số 

72/QĐ-UBND giao 30.095 m
2
  ất c o Cục 12. 

Ngày 01/12/2014, UBND Quận X ban  àn  Qu ết   n  5038/QĐ-UBND v  

du  t  ồ án  i u c ỉn  qu   o c  c i tiết xâ  dựng tỷ l  1/500 K u chung cư, di n 

tích 12.188,3 m
2
 t uộc dự án nhà ở cán bộ công n ân viên Cục 12. 

Ngày 15/9/2015, UBND T àn  p ố ban  àn  Qu ết   n  số 4587/QĐ-UBND 

 i u c ỉn  Qu ết   n  số 72/QĐ-UB ngày 07/01/2013, theo  ó t i Đi u 2 giao c o 

UBND Quận X cũ t ực  i n cấp giấ  c ứng n ận sử dụng  ất, qu  n sở  ữu n à ở 

và tài sản k ác gắn li n với  ất  ối với các trường  ợp tái   n  cư t i c ỗ t eo 

p ương án bồi t ường  ược cơ quan n à nước có t ẩm qu  n p ê du  t t eo quy 

  n . Qu ết   n  k ông    cập  ến ng ĩa vụ tài c ín  của Cục 12 p ải t ực  i n 

với dự án nà . 

Trong k i  ó C i cục t uế Quận X  ã có Công văn số 07/CCT-TrB ngày 

20/7/2015 v  ng ĩa vụ tài chính, t eo  ó xác   n  số ti n Cục 12 p ải nộp là 

17.479.008.000  ồng, kèm t eo T ông báo nộp ti n sử dụng  ất số 

H20150200/TB-CCT-TBA ngày 20/7/2015 của C i cục t uế Quận X. 

Căn cứ k oản 2 Đi u 105 của Luật Đất  ai năm 2013, Đi u 63 Ng     n  số 

43/2014/NĐ-CP ngà  15/5/2014 của C ín  p ủ, Qu ết   n  số 4587/QĐ-UBND 

ngà  15/9/2015 của UBND T àn  p ố, Công văn số 07/CCT-TrB ngày 20/7/2015 

(trong  ó có nội dung Giấ  xác n ận nà  có giá tr   ể cơ quan c ức năng xem xét 

cấp Giấ  c ứng n ận qu  n sử dụng  ất, qu  n sở  ữu n à ở c o Cục 12, Tổng 

cục II Bộ Quốc p òng), từ năm 2015 -2016, UBND Quận X cũ  ã cấp 60/73 Giấy 
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c ứng n ận qu  n sử dụng  ất, qu  n sở  ữu n à ở và tài sản k ác gắn li n với  ất 

c o các trường  ợp tái   n  cư t i c ỗ trong Dự án. 

Sau  ó, C i cục t uế Quận X  ã có văn bản t u  ồi Công văn số 07/CCT-TrB 

ngày 20/7/2015 nêu trên và có ý kiến vi c nộp ti n sử dụng  ất của dự án sẽ t ực 

 i n k i có c ỉ   o của UBND T àn  p ố và Cục t uế T àn  p ố. 

Ngày 07/11/2019, UBND Quận X cũ  ã ban  àn  Công văn số 4135/UBND – 

TNMT gửi Trung tâm T ông tin Tư vấn công c ứng và các  ơn v  có liên quan  ể 

ngăn c ặn các giao d c  của 60 Giấ  c ứng n ận nói trên. 

Sau  ó, UBND Quận X cũ  ã n i u lần gởi Công văn kiến ng   UBND Thành 

p ố, Sở Tài ngu ên và môi trường T àn  p ố Hồ C í Min  sớm xác   n  ng ĩa vụ 

tài c ín  của Cục II làm cơ sở  ể UBND Quận X tháo gỡ ngăn c ặn c u ển d c  

 ối với 60 Giấ  c ứng n ận  ã cấp. 

Công văn số 5881/STNMT-QLĐ ngà  23/8/2021 của Sở Tài nguyên và môi 

trường  ã t m xác   n  nghĩa vụ tài c ín  của Cục II là 215.093.445.706  ồng. 

Người khởi kiện ông Lê Phê T trình bày:  

Ông là c ủ sử dụng  ợp p áp t ửa  ất số 1304, tờ bản  ồ số 17, (BĐĐC 

2004) p ường B, Quận X t eo Giấ  c ứng n ận qu  n sử dụng  ất số số CC 

789151, số vào sổ: CH 04527cấp ngà  14/01/2016, cập n ật lần  ầu số CO 

923830, số vào sổ: CS06020 ngà  09/01/2020 mang tên Lê Phê T và bà Trần T   

M. 

Nguốc gốc sử dụng  ất là do  ất gia  ìn  của ông b  ản   ưởng bởi Dự án 

K u c ung cư n à ở cán bộ công n ân viên t uộc Cục 12 – Tổng cục II – Bộ Quốc 

p òng và ông  ược  oán  ổi  ất nông ng i p t àn   ất ở và  ược tái   n  cư. Hợp 

 ồng  oán  ổi  ất số 04/HĐ-HĐĐ ngà  18/02/2013. 

Đầu năm 2020, k i tiến  àn  giao d c  n à  ất t ì ông mới biết n à  ất của 

ông b  ngăn c ặn c u ển d c  bởi Công văn số 4135/UBND-TNMT. 

Ông  ã làm  ơn k iếu n i t ì n ận  ược Công văn số 485/UBND-TNMT 

ngà  20/02/2020 giải t íc  lý do ngăn c ặn. 

Ông tiếp tục k iếu n i t ì n ận  ược văn bản 4282/UBND-TNMT ngày 

02/12/2020 của UBND Quận X cũ t ông tin là c ờ các sở ngàn  xác   n  ng ĩa vụ 

tài chính.  

Sau khi Quận X sáp n ập thành UBND T àn  p ố T t ì ông tiếp tục k iếu n i 

t ì n ận  ược Công văn số 4470/UBND-TNMT ngà  06/7/2021 của UBND TP.T 

t ông báo  ã gởi văn bản c o UBND T àn  p ố c ờ c ỉ   o vi c xác   n  ng ĩa 

vụ tài c ín .  

Gần  â  n ất ông n ận  ược P iếu c u ển số 36/PC-TCD ngày 27/10/2021 

trả lời là vi c k iếu n i của ông  ã c u ển  ến P òng Tài ngu ên và môi trường 

T àn  p ố T  ể giải qu ết. Tu  n iên,  ến na , ông c ưa n ận  ược sự giải qu ết 

nào. 

Theo pháp luật, UBND các cấp k ông có qu  n ngăn c ặn c u  n d c  tài 

sản của người dân, c ỉ có cơ quan  i u tra, cơ quan tố tụng, cơ quan thi hành án 
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mới có qu  n áp dụng bi n p áp ngăn c ặn c u ển d c  bất  ộng sản k i có  ủ các 

 i u ki n t eo qu    n  của p áp luật. 

Giấ  c ứng n ận mang tên ông T, bà M  ược cập n ật biến  ộng lần  ầu là 

do ông T, bà M là n n n ân trong vụ án giả m o giấ  c ứng n ận và ông T  ã 

 ược cấp l i Giấ  c ứng n ận t eo Bản án dân sự có  i u lực p áp luật. 

Ông T  êu cầu  ủ  một p ần nội dung Công văn số 4135/UBND – TNMT 

ngà  07/11/2019 của UBND Quận X cũ gửi Trung tâm T ông tin Tư vấn công 

c ứng và các  ơn v  có liên quan có nội dung ngăn c ặn giao d c  t ửa  ất số 

1304, tờ bản  ồ số 17, (BĐĐC 2004) p ường B, Quận X cũ t eo Giấ  c ứng n ận 

qu  n sử dụng  ất số CC 789151, số vào sổ: CH 04527cấp ngà  14/01/2016, cập 

n ật lần  ầu số CO 923830, số vào sổ: CS06020 ngà  09/01/2020 mang tên Lê Phê 

T và bà Trần T   M. 

Người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố T trình bày:  

Do Dự án K u c ung cư n à ở cán bộ công n ân viên t uộc Cục 12 – Tổng 

cục II – Bộ Quốc p òng c ưa  oàn t àn  ng ĩa vụ tài c ín  nên C ủ t c  UBND 

Thàn  p ố T t ực  i n vi c ngăn c ặn các giao d c  liên quan  ến t ửa  ất 1304, 

tờ bản  ồ số 17, p ường B, Quận X là p ù  ợp p áp luật,    ng   Tòa án xét xử vụ 

án t eo qu    n  của p áp luật.  

Hi n na , các căn  ộ c ung cư t i Dự án nà  c ưa  ược cấp Giấ  c ứng n ận 

và còn k oảng 1.000 m
2
 c ưa  ược bồi t ường và giải tỏa. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố T trình bày: T ống n ất với văn bản trìn  bà  ý kiến của người b  ki n. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H  Chí  inh có ý kiến  như sau:  

V  vi c tuân t eo p áp luật của n ững người tiến  àn  tố tụng: T ẩm p án, 

Hội  ồng xét xử, T ư ký p iên tòa  ã tuân t ủ   ng Luật tố tụng  àn  c ín  k i 

tiến  àn  giải qu ết vụ án.  

V  vi c tuân t eo p áp luật của của n ững người t am gia tố tụng: Các  ương 

sự  ã t ực  i n  ầ   ủ các qu  n và ng ĩa vụ t eo qu    n  của Luật tố tụng  àn  

chính. 

V  vi c giải qu ết vụ án: C ấp n ận  êu cầu của ông Lê Phê T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau k i ng iên cứu các tài li u, c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án  ã  ược xem 

xét t i p iên toà và căn cứ vào kết quả tran  tụng t i p iên tòa, Hội  ồng xét xử 

n ận   n :  

[1] Về đối tượng khởi kiện, thẩm quyền giải quyết, thời hiệu khởi kiện:   

Một p ần nội dung Công văn số 4135/UBND – TNMT ngà  07/11/2019 của 

Ủ  ban n ân dân Quận X cũ v  nội dung ngăn c ặn giao d c  t ửa  ất số 1304, tờ 

bản  ồ số 17, (BĐĐC 2004) p ường B, Quận X t eo Giấ  c ứng n ận qu  n sử 
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dụng  ất số CC 789151, số vào sổ: CH 04527cấp ngà  14/01/2016, cập n ật lần 

 ầu số CO 923830, số vào sổ: CS06020 ngà  09/01/2020 mang tên Lê Phê T và bà 

Trần T   M, cụ t ể là  ủ  nội dung t i số t ứ tự số 21 trong dan  sác  60 Giấ  

c ứng n ận qu  n sử dụng  ất, qu  n sở  ữu n à ở và tài sản k ác gắn li n với  ất 

b  ngăn c ặn ban  àn  kèm t eo Công văn số 4135/UBND-TNMT ngày 

07/11/2019 của Ủ  ban n ân dân Quận X, nay là T àn  p ố T, T àn  p ố Hồ C í 

Minh.Căn cứ vào Đi u 3, 6, 30, 32 Luật tố tụng  àn  c ín  năm 2015.  

 ác định người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố T.Vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Thành phố H  Chí  inh.  

Về thời hiệu khởi kiện: Người k ởi ki n nộp  ơn k ởi ki n trong t ời   n 01 

năm kể từ ngà  n ận  ược, biết  ược qu ết   n   àn  c ín , là  ã k ởi ki n trong 

t ời   n luật   n  căn cứ t eo Đi u 116 Luật tố tụng  àn  c ín .  

[2] Về xét xử vắng mặt các đương sự: Xét xử vắng mặt các  ương sự là phù 

 ợp với Đi u 157, 158 Luật Tố tụng  àn  c ín  do  ương sự có  ơn xin xét xử 

vắng mặt. 

[3] Về yêu cầu của người khởi kiện:  

Vi c c ậm nộp ng ĩa vụ tài c ín  của Cục 12, Tổng cục II, Bộ quốc p òng 

k ông p ải do lỗi của ông T mà do t ủ tục  àn  c ín  của các sở ngàn  c ưa  ược 

nhanh chóng. 

Căn cứ t eo Đi u 203 Luật Đất  ai, Đi u 121 Bộ luật Tố tụng dân sự, Đi u 

128 Bộ luật tố tụng  ìn  sự, Đi u 69 Luật t i  àn  án dân sự,  iểm  d k oản 11 

 i u 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT sửa  ổi, bổ sung một số  i u của T ông 

tư số 24/2014/TT-BTNMT ngà  19/5/2014 qu    n  v   ồ sơ   a c ín  t ì Ủ  ban 

nhân dân c ỉ có qu  n t m ngừng vi c  ăng ký cấp giấ  c ứng n ận, t m ngừng 

vi c cập n ật biến  ộng trên Giấ  c ứng n ận, các cơ quan tiến  àn  tố tụng n ư 

Tòa án, cơ quan  i u tra, cơ quan t i  àn  án mới  ược qu  n ngăn c ặn c u ển 

d c  tài sản t eo   ng các  i u ki n mà p áp luật qu    n . 

Căn cứ Đi u 24, 28, 29 Luật tổ c ức c ín  qu  n   a p ương t ì C ủ t c  

UBND Quận X cũ, nay là Chủ t c  UBND T àn  p ố T k ông có qu  n ngăn 

c ặn c u ển d c  tài sản của người dân, cụ t ể là ngăn c ặn c u ển d c  tài sản 

của ông T. 

Từ n ững p ân tíc  nêu trên, cần c ấp n ận  êu cầu k ởi ki n của ông Lê 

Phê T.  

[4] Lời p át biểu của   i di n Vi n kiểm sát n ân dân T àn  p ố Hồ C í 

Minh là p ù  ợp.  

[5] V  án p í: Căn cứ Đi u 32 Ng   qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngà  

30/12/2016 của Ủ  ban t ường vụ quốc  ội qu    n  v  mức t u, miễn, giảm, t u 

nộp, quản lý và sử dụng án p í và l  p í Tòa án, người b  ki n p ải c  u án p í 

 àn  c ín  sơ t ẩm.  

 Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Đi u 3, 30, 32, 116, 157, 158, 193, 205, 206 Luật tố tụng  àn  

c ín  năm 2015;  

Căn cứ Đi u 24, 28, 29 Luật tổ c ức c ín  qu  n   a p ương;  

Căn cứ Đi u 32 Ng   qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngà  30/12/2016 của 

Ủ  ban t ường vụ quốc  ội qu    n  v  mức t u, miễn, giảm, t u nộp, quản lý và 

sử dụng án p í và l  p í Tòa án; 

Tuyên xử:  

1. C ấp n ận  êu cầu k ởi ki n của ông Lê Phê T. 

Hủ  một p ần nội dung Công văn số 4135/UBND – TNMT ngày 07/11/2019 

của Ủ  ban n ân dân Quận X cũ v  nội dung ngăn c ặn giao d c  t ửa  ất số 1304, 

tờ bản  ồ số 17, (BĐĐC 2004) p ường B, Quận X t eo Giấ  c ứng n ận qu  n sử 

dụng  ất số CC 789151, số vào sổ: CH 04527cấp ngà  14/01/2016, cập n ật lần 

 ầu số CO 923830, số vào sổ: CS06020 ngày 09/01/2020 mang tên Lê Phê T và bà 

Trần T   M, cụ t ể là  ủ  nội dung t i số t ứ tự số 21 trong dan  sác  60 Giấ  

c ứng n ận qu  n sử dụng  ất, qu  n sở  ữu n à ở và tài sản k ác gắn li n với  ất 

b  ngăn c ặn ban  àn  kèm t eo Công văn số 4135/UBND-TNMT ngày 

07/11/2019 của UBND Quận X, nay là T àn  p ố T, T àn  p ố Hồ C í Min . 

2. V  án p í  àn  c ín  sơ t ẩm: 

C ủ t c  Ủ  ban n ân dân T àn  p ố T, T àn  p ố Hồ C í Min  c  u 

300.000  ồng (ba trăm ng ìn  ồng) án p í  àn  c ín  sơ t ẩm. 

Ông Lê Phê T  ược  oàn trả t m ứng án p í 300.000  ồng (ba trăm ng ìn 

 ồng) t eo biên lai t u số AA/2021/0001958 ngày 07/4/2022 của Cục T i  àn  án 

Dân sự T àn  p ố Hồ C í Min . 

3. V  qu  n k áng cáo: Các  ương sự có mặt có qu  n k áng cáo bản án sơ 

t ẩm trong t ời   n 15 ngà  kể từ ngà  tu ên án. Các  ương sự vắng mặt có qu  n 

k áng cáo bản án trong   n 15 ngà  kể từ ngà   ược giao bản án  oặc bản án  ược 

niêm  ết  ợp l . 

Nơi nhận: 

-TAND tối cao; 

- TAND cấp cao t i TP.HCM; 

- VKSND cấp cao t i TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- Cục THA DS TP.HCM; 

- Các  ương sự; 

- Lưu VP, HS. 

 

             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                             Phạm Thị Mai Xuân 

 


